
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2530210044 Lê Văn Hiếu TC24A2  5 202B 14h00

2 2530210055 Nguyễn Đức Huy TC24A2  5 202B 14h00

3 2530210119 Hoàng Thị Thảo Linh TC24A2  9 202B 14h00

4 2530210025 Nguyễn Đình Cường TC24A2  9 202B 14h00

5 2530210194 Đỗ Thị Huyền Trang TC24A2  9 202B 14h00

6 2530210026 Ngọc Thị Cải TC24A2  8 202B 14h00

7 2530210195 Nguyễn Thu Trang TC24A2  7 202B 14h00

8 2530210214 Đinh Thanh Tùng TC24A2  5 202B 14h00

9 2530210153 Hoàng Như Phương TC24A2  9 202B 14h00

10 2530210154 Phạm Mai Phương TC24A2  6 202B 14h00

11 2530210021 Ngô Thị Chinh TC24A2  9 202B 14h00

12 2530210041 Chử Quỳnh Giang TC24A2  7 202B 14h00

13 2530210144 Nguyễn Thị Nhung TC24A2  9 202B 14h00

14 2530210018 Ngô Kim Bằng TC24A2  5 202B 14h00

15 2530210227 Vũ Thị Cẩm Vân TC24A2  7 202B 14h00

16 2530210150 Nguyễn Thị Phúc TC24A2  6 202B 14h00

17 2530210077 Nguyễn Thị Thu Hương TC24A2  5 202B 14h00

18 2530210178 Nguyễn Thị Hồng Thúy TC24A2  8 202B 14h00

19 2530210217 Phùng Tuấn Tú TC24A2  8 202B 14h00

20 2530210182 Nguyễn Thanh Thương TC24A2  10 202B 14h00

21 2530210032 Đỗ Đức Duy TC24A2  5 202B 14h00

22 2530210046 Nguyễn Thị Thanh Hiền TC24A2  6 202B 14h00

23 2530210179 Nguyễn Thị Thơm TC24A2  7 202B 14h00

24 2530210213 Nguyễn Hồng Tâm TC24A2  10 202B 14h00

25 2530210192 Hà Quyết Tiến TC24A2  8 202B 14h00
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26 2530210203 Bùi Thùy Trang TC24A2  8 202B 14h00

27 2530210059 Phan Thị Huê TC24A2  7 202B 14h00

28 2530210206 Vũ Thu Trang TC24A2  6 202B 14h00

29 2530210235 Vũ Thị Xuân TC24A2  10 202B 14h00

30 2530210163 Phạm Thúy Quỳnh TC24A2  9 202B 14h00

31 2530210099 Đoàn Trọng Khang TC24A2  9 202B 14h00

32 2530210171 Nguyễn Thị Thoan TC24A2  8 202B 14h00

33 2530210199 Bùi Thị Tuyết Trang TC24A2  7 202B 14h00

34 2530210161 Nguyễn Thị Như Quỳnh TC24A2  10 202B 14h00

35 2530210166 Trần Thị Thanh TC24A2  8 202B 14h00

36 2530210208 Nguyễn Thị Thu Trà TC24A2  6 202B 14h00

37 2530210167 Lê Thị Lệ Thanh TC24A2  8 203A 14h00

38 2530210124 Nguyễn Thị Khánh Ly TC24A2  7 203A 14h00

39 2530210140 Hoàng Thị Kiều Ngân TC24A2  5 203A 14h00

40 2530210126 Lê Hồng Lụa TC24A2  5 203A 14h00

41 2530210193 Nguyễn Quỳnh Trang TC24A2  5 203A 14h00

42 2530210149 Trịnh Gia Phúc TC24A2  8 203A 14h00

43 2530210101 Bùi Đăng Khoa TC24A2  5 203A 14h00

44 2530210083 Nguyễn Thị Hồng Hạnh TC24A2  10 203A 14h00

45 2530210098 Trần Thị Thuý Hằng TC24A2  7 203A 14h00

46 2530210104 Nguyễn Minh Kiên TC24A2  10 203A 14h00

47 2530210152 Vũ Hoàng Phúc TC24A2  5 203A 14h00

48 2530210131 Tô Đức Minh TC24A2  9 203A 14h00

49 2530210113 Nguyễn Mạnh Linh TC24A2  10 203A 14h00

50 2530210128 Lê Quỳnh Mai TC24A2  10 203A 14h00

51 2530210210 Nguyễn Việt Tuấn TC24A2  9 203A 14h00

52 2530210107 Nguyễn Thị Phương Lan TC24A2  10 203A 14h00

53 2530210068 Nguyễn Thu Hà TC24A2  7 203A 14h00

54 2530210008 Triệu Việt Anh TC24A2  9 203A 14h00

55 2530210052 Nguyễn Thị Hoàn TC24A2  9 203A 14h00

56 2530210037 Đỗ Mạnh Dũng TC24A2  8 203A 14h00

57 2530210024 Lò Văn Cường TC24A2  8 203A 14h00

58 2530210237 Phạm Hải Yến TC24A2  6 203A 14h00

59 2530210127 Vũ Văn Lực TC24A2  5 203A 14h00

60 2530210198 Từ Hoài Trang TC24A2  8 203A 14h00

61 2530210036 Nguyễn Thị Hồng Duyên TC24A2  10 203A 14h00
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62 2530210176 Nguyễn Thị Thùy TC24A2  9 203A 14h00

63 2530210094 Trần Thị Thanh Hằng TC24A2  8 203A 14h00

64 2530210130 Vũ Thị Nguyệt Minh TC24A2  8 203A 14h00

65 2530210225 Dương Thị Hồng Vân TC24A2  7 203A 14h00

66 2530210010 Phạm Thị Quỳnh Anh TC24A2  6 203A 14h00

67 2530210160 Nguyễn Thị Thanh Quý TC24A2  5 203A 14h00

68 2530210007 Nguyễn Thị Kim Anh TC24A2  6 203A 14h00

69 2530210156 Trịnh Lan Phương TC24A2  9 203A 14h00

70 2530210223 Lê Thị Viên TC24A2  7 203A 14h00

71 2530210078 Lê Thị Ngọc Hương TC24A2  10 203A 14h00

72 2530210048 Nguyễn Thị Thu Hiền TC24A2  5 203A 14h00

73 2530210216 Lê Thị Tú TC24A2  7 203A 14h00

74 2530210003 Phạm Tú Anh TC24A2  8 203A 14h00

75 2530210238 Trình Xuân Yến TC24A2  6 203A 14h00

76 2530210219 Phạm Thanh Tú TC24A2  6 203A 14h00

77 2530210029 Đặng Thị Phương Dung TC24A2  7 203A 14h00

78 2530210071 Nguyễn Thị Thúy Hà TC24A2  10 203A 14h00

79 2530210209 Phạm Thị Ánh Tuyết TC24A2  8 203A 14h00

80 2530210129 Nguyễn Thị Mai TC24A2  5 203A 14h00

81 2530210014 Bùi Văn Bình TC24A2  7 203A 14h00

82 2530210009 Đỗ Thị Hải Anh TC24A2  10 203A 14h00

83 2530210188 Bế Thị Thị TC24A2  8 203A 14h00

84 2530210197 Nguyễn Huyền Trang TC24A2  5 203A 14h00

85 2530210011 Lê Nữ Hoàng Anh TC24A2  7 301A 14h00

86 2530210013 Đỗ Thị Thanh Bình TC24A2  6 301A 14h00

87 2530210200 Nguyễn Thị Trang TC24A2  9 301A 14h00

88 2530210004 Phạm Thị Phương Anh TC24A2  6 301A 14h00

89 2530210233 Nguyễn Thị Vịnh TC24A2  10 301A 14h00

90 2530210111 Lê Thị Thu Linh TC24A2  5 301A 14h00

91 2530210221 Đinh Thuỳ Uyên TC24A2  6 301A 14h00

92 2530210202 Bùi Thị Trang TC24A2  7 301A 14h00

93 2530210134 Nguyễn Thị Nga TC24A2  7 301A 14h00

94 2530210204 Nguyễn Thu Trang TC24A2  9 301A 14h00

95 2530210231 Nguyễn Đình Vượng TC24A2  9 301A 14h00

96 2530210062 Đào Thị Thu Hà TC24A2  9 301A 14h00

97 2530210236 Đỗ Thị Hồng Yến TC24A2  8 301A 14h00
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98 2530210050 Nguyễn Thị Thanh Hiền TC24A2  8 301A 14h00

99 2530210180 Nguyễn Thị Thư TC24A2  10 301A 14h00

100 2530210132 Phạm Văn Mạnh TC24A2  7 301A 14h00

101 2530210139 Nguyễn Thị Nguyệt TC24A2  9 301A 14h00

102 2530210120 Nguyễn Thị Nguyệt Linh TC24A2  5 301A 14h00

103 2530210038 Nguyễn Thị Thùy Dương TC24A2  9 301A 14h00

104 2530210085 Trần Thị Hạnh TC24A2  6 301A 14h00

105 2530210123 Cao Khánh Ly TC24A2  6 301A 14h00

106 2530210047 Lương Thuý Hiền TC24A2  6 301A 14h00

107 2530210138 Nguyễn Thị Ngoan TC24A2  5 301A 14h00

108 2530210222 Tạ Thị Vi TC24A2  10 301A 14h00

109 2530210185 Hà Thị Phương Thảo TC24A2  7 301A 14h00

110 2530210184 Hoàng Thị Kim Thảo TC24A2  10 301A 14h00

111 2530210049 Lê Thanh Hiền TC24A2  9 301A 14h00

112 2530210030 Cao Thuỳ Dung TC24A2  10 301A 14h00

113 2530210189 Nguyễn Duy Thịnh TC24A2  6 301A 14h00

114 2530210017 Trần Minh Bảo TC24A2  10 301A 14h00

115 2530210212 Đào Anh Tuấn TC24A2  6 301A 14h00

116 2530210190 Hoàng Thị Thủy TC24A2  10 301A 14h00

117 2530210226 Nguyễn Thị Vân TC24A2  7 301A 14h00

118 2530210174 Lê Thị Thuỷ TC24A2  8 301A 14h00

119 2530210102 Phạm Thị Khuyên TC24A2  8 301A 14h00

120 2530210031 Đỗ Thị Dung TC24A2  5 301A 14h00

121 2530210115 Nguyễn Thị Thùy Linh TC24A2  10 301A 14h00

122 2530210207 Nguyễn Đức Trung TC24A2  6 301A 14h00

123 2530210211 Đỗ Mạnh Tuấn TC24A2  7 301A 14h00

124 2530210073 Nguyễn Thu Hà TC24A2  6 301A 14h00
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